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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kế toán ngân hàng (Bank Accounting)
Mã số học phần: 7070413
[bookmark: _GoBack]Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 08 tuần
Số tiết học phần:
	Lý thuyết: 24
	Bài tập: 06
	Thực hành: 0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Thị Bích Phượng	0704-03
2. ThS. Nguyễn Thị Minh Thu	0704-13
2.2. Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp
2.3. Khoa: Kinh tế - QTKD
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
3.3. Môn học song hành: Không
4. Mục tiêu của học phần:
      Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kế toán ngân hàng. Học phần này giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, nhiệm vụ của kế toán, tài khoản, chứng từ kế toán và quy trình kế toán trong các phần hành kế toán của ngân hàng thương mại. Đồng thời cung cấp các kỹ năng tính toán, phân tích, tổng hợp cung cấp thông tin cho nhà quản trị ngân hàng.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được kiến thức cơ bản về kế toán ngân hàng.
4.1.2. Nắm được nhiệm vụ của kế toán trong các phần hành kế toán của ngân hàng thương mại.
4.1.3. Nắm được các tài khoản kế toán, các chứng từ kế toán thường sử dụng trong các phần hành kế toán của ngân hàng thương mại.
4.1.4. Nắm được quy trình kế toán trong các phần hành kế toán của ngân hàng thương mại.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Vận dụng thành thạo các phương pháp kế toán trong các phần hành kế toán ngân hàng.
4.2.2. Có kỹ năng tổng hợp thông tin cung cấp cho nhà quản trị ngân hàng.
4.2.3. Có kỹ năng làm việc nhóm.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 7 chương: 
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán ngân hàng.
Chương 2: Kế toán nguồn vốn của ngân hàng thương mại.
Chương 3: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh.
Chương 4: Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán quốc tế.
Chương 5: Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng.
Chương 6: Kế toán tài sản cố định, công cụ lao động trong ngân hàng thương mại.
Chương 7: Kế toán kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính trong ngân hàng thương mại.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổ chức công tác kế toán ngân hàng
	3
	4.1.1

	
	1.1. Kế toán với hoạt động ngân hàng
	
	

	
	1.2. Tài khoản, hệ thống tài khoản kế toán
	
	

	
	1.3. Chứng từ kế toán ngân hàng
	
	

	
	1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị ngân hàng
	
	

	
	1.5. Hạch toán phân tích, hạch toán tổng hợp
	
	

	Chương 2
	Kế toán nguồn vốn của ngân hàng thương mại
	6
	4.1.2, 4.1.3, 4.1.4
4.2.1

	
	2.1. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
	
	

	
	2.2. Kế toán nguồn vốn huy động
	
	

	Chương 3
	Kế toán nghiệp vụ kinh doanh
	3
	4.1.2, 4.1.3, 4.1.4
4.2.1, 4.2.3

	
	3.1. Kế toán nghiệp vụ tín dụng
	
	

	
	3.2. Kế toán nghiệp vụ đầu tư
	
	

	
	3.3. Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
	
	

	Chương 4
	Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán quốc tế
	6
	4.1.2, 4.1.3, 4.1.4
4.2.1

	
	4.1. Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ
	
	

	
	4.2. Kế toán các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
	
	

	
	4.3. Kế toán nghiệp vụ thanh toán quốc tế
	
	

	Chương 5
	Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng
	6
	4.1.2, 4.1.3, 4.1.4
4.2.1, 4.2.3

	
	5.1. Những vấn đề chung về thanh toán vốn giữa các ngân hàng
	
	

	
	5.2. Kế toán thanh toán liên hàng nội bộ
	
	

	
	5.3. Kế toán thanh toán bù trừ
	
	

	
	5.4. Kế toán thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nhà nước
	
	

	
	5.5. Kế toán thanh toán điện tử liên ngân hang
	
	

	Chương 6
	Kế toán tài sản cố định, công cụ lao động trong ngân hàng thương mại
	3
	4.1.2, 4.1.3, 4.1.4
4.2.1

	
	6.1. Kế toán tài sản cố định
	
	

	
	6.2. Kế toán công cụ dụng cụ và vật liệu
	
	

	Chương 7
	Kế toán kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính trong ngân hàng thương mại
	3
	4.1.2, 4.1.3, 4.1.4
4.2.1, 4.2.2

	
	Đặc điểm cơ chế tài chính của ngân hàng thương mại
	
	

	
	Kế toán kết quả kinh doanh
	
	

	
	Báo cáo tài chính trong ngân hàng thương mại
	
	

	
	Tổng
	30
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng viên thông báo cho sinh viên bài sắp tới để chuẩn bị ở nhà. Đến lớp, giảng viên giảng bài, nêu câu hỏi gợi ý để sinh viên trả lời
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Giảng dạy kết hợp với thực tế: Yêu cầu sinh viên thực hiện việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cho một số ngân hàng thực tế.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao. Hoặc điểm làm bài tập trên lớp do giáo viên giao
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh nộp đúng hạn
- Được nhóm xác nhận có tham gia
	

	3
	Điểm kiểm tragiữa kỳ
	- Kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm (30-90 phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết hoặc trắc nghiệm (45-90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết.
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Nguyễn Phú Giang và nnk, Kế toán ngân hàng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2014.
[2]. Nguyễn Thị Loan, Lâm Thị Hồng Hoa, Kế toán ngân hàng, Nhà xuất bản Phương Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2012.
[3]. Trương Thị Hồng, Kế toán ngân hàng, Lý thuyết, bài tập và bài giải, NXB Tài chính, 2008.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Tổ chức công tác kế toán ngân hàng
1.1. Kế toán với hoạt động ngân hàng
1.2. Tài khoản, hệ thống tài khoản kế toán
1.3. Chứng từ kế toán ngân hàng
1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị ngân hàng
1.5. Hạch toán phân tích, hạch toán tổng hợp.
	






6







	0
	
0

	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 1 
+Tra cứu nội dung:
- Tìm hiểu mục 3 chương 1trong tài liệu [2] để nắm rõ hơn về hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng
- Tìm hiểu mục 4 chương 1 trong tài liệu [2] để nắm rõ về chứng từ kế toán thường sử dụng trong các ngân hàng.
+ Tài liệu [3]: Tham khảo nội dung chương 1 

	2-3
	Chương 2: Kế toán nguồn vốn của ngân hàng thương mại
2.1. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
2.2. Kế toán nguồn vốn huy động
	
9
	
3
	
0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 2, chương 10.
+ Tra cứu nội dung:
- Tìm hiểu mục 1 chương 2 trong tài liệu [2] để nắm rõ về quy trình kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tìm hiểu mục 2 và mục 3 chương 2 trong tài liệu [2] để rõ hơn về việc hạch toán vốn huy động và vốn vay của ngân hàng thương mại.
+ Tài liệu [3]: Tham khảo nội dung chương 2.
+ Làm bài tập về kế toán nguồn vốn trong tài liệu [3].

	4
	Chương 3: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh
3.1. Kế toán nghiệp vụ tín dụng
3.2. Kế toán nghiệp vụ đầu tư
3.3. Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
	3
	3
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 3, 4, 7.
+ Tra cứu nội dung: 
- Tìm hiểu mục 1 chương 3trong tài liệu [2] để hiểu rõ về quy trình kế toán nghiệp vụ tín dụng.
- Tìm hiểu mục 2 chương 3  và mục 3 trong tài liệu [2] để rõ hơn về quy trình kế toán nghiệp vụ đầu tư.
- Tìm hiểu mục 1 chương 5 trong tài liệu [2] để rõ hơn về quy trình kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ.
+ Tài liệu [3]: tham khảo chương 4 
+ Làm bài tập về kế toán nghiệp vụ kinh doanh trong tài liệu [3].

	5-6
	Chương 4: Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán quốc tế
4.1. Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ
4.2. Kế toán các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
4.3. Kế toán nghiệp vụ thanh toán quốc tế
	9
	3
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 8, 5, 7
+ Tra cứu tài liệu [2]:
- Tìm hiểu mục 1 chương 4 để nắm rõ quy trình kế toán nghiệp vụ ngân quỹ.
- Tìm hiểu mục 2 chương 4 để nắm rõ quy trình kế toán các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.
- Tìm hiểu mục 1 chương 6 để rõ hơn về kế toán nghiệp vụ thanh toán quốc tế.
+ Tài liệu [3]: tham khảo chương 5 
+ Làm bài tập về kế toán nghiệp vụ ngân quỹ, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán quốc tế trong tài liệu [3].


	7
	Chương 5: Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng
5.1. Những vấn đề chung về thanh toán vốn giữa các ngân hàng
5.2. Kế toán thanh toán liên hàng nội bộ
5.3. Kế toán thanh toán bù trừ
5.4. Kế toán thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nhà nước
5.5. Kế toán thanh toán điện tử liên ngân hàng
	9
	3
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 6
+ Tra cứu tài liệu [2]: Tìm hiểu mục 2chương 11 để nắm rõ về quy trình kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng.
+ Tài liệu [3]: Tham khảo chương 6
+ Làm bài tập về kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng trong tài liệu [3].

	8
	Chương 6: Kế toán tài sản cố định, công cụ lao động trong ngân hàng thương mại
6.1. Kế toán tài sản cố định
6.2. Kế toán công cụ dụng cụ và vật liệu
Chương 7: Kế toán kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính trong ngân hàng thương mại
7.1. Đặc điểm cơ chế tài chính ngân hàng thương mại
7.2. Kế toán kết quả kinh doanh
7.3. Báo cáo tài chính trong ngân hàng thương mại
	12
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 9,11,12.
+ Tra cứu tài liệu [2]: 
- Tìm hiểu mục 1, mục 2 chương 7 để rõ hơn về quy trình kế toán tài sản cố định và công cụ lao động trong ngân hàng.
- Tìm hiểu từ mục 1 đến mục 4 chương 10 để rõ hơn về kế toán kết quả kinh doanh trong ngân hàng.
- Tìm hiểu từ mục 1 đến mục 3 chương 12 để rõ hơn về các loại báo cáo tài chính và cách lập các báo cáo này trong ngân hàng thương mại.
+ Tài liệu [3]: Tham khảo chương 7 và chương 8 
+ Làm bài tập về kế toán tài sản cố định, công cụ lao động, kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính trong tài liệu [3].

	
	Tổng
	48
	12
	0
	

	
	Hà nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA



TS. Bùi Thị Thu Thủy
	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Bùi Thị Thu Thủy
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